	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU MÔN LỊCH SỬ  LỚP 11 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN



I. MỤC TIÊU

Từ mục tiêu giáo dục và mục tiêu môn học thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học, nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cho trường THPT môn Lịch sử ở lớp 11 trường chuyên cần đạt một số điểm cơ bản sau:

1.1. Kiến thức

- Trên cơ sở nắm vững những kiến thức lịch sử được cung cấp ở chương trình nâng cao lớp 11 THPT, học sinh được học sâu hơn những sự kiện cơ bảnn trong bước phát triển của lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc, chú trọng đến những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, những nền văn minh tiêu biểu, những mô hình xã hội, mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Lịch sử về kiến thức và kỹ năng, tạo hứng thú say mê học tập tìm hiểu lịch sử cho học sinh

- Tạo nguồn cho học sinh đi vào một số chuyên ngành lịch sử hay liên quan đến lịch sử ở bậc đại học, cao ®¼ng.

1.2. Kĩ năng

- Hình thành năng lực tư duy lịch sử cho học sinh, nhất là tư duy lịch sử và tư duy lôgíc, nâng cao năng lực xem xét, đánh giá các sự kiện hiện tượng trong mối liên hệ với không gian, thời gian và nhân vật lịch sử

- Rèn luyện và nâng cao kĩ năng học tập bộ mụn một cách độc lập, thông minh như làm việc với sỏch giỏo khoa, sưu tầm và sử dụng cỏc loại tư liệu lịch sử, làm bài, thực hành.

- Phát triển khả năng phân tích, so sánh, tổng hợp, biết đánh giá các sự kiện hiện tượng, nhân vật lịch sử trên quan điểm sử học mác-xít.

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nhận thức kiến thức mới và vào thực tiễn

- Biết đặt vấn đề và giải quyết vấn đề trong quá trình học tập

1.3. Thái độ, tình cảm, tư tưởng

- Bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn và bảo vệ các di sản lịch sử văn hóa, cách mạng của dân tộc.

- Trân trọng các nền văn hóa thế giới, có tinh thần quốc tế chân chính, học tập và chọn lọc các tinh hoa văn hóa của nước ngoài.

- Hình thành niềm tin vào sự phát triển quy luật của lịch sử nhân loại và lịch sử dân tộc, góp phần vào sự đấu tranh cho tiến bộ xã hội

- Bồi dưỡng những phẩm chất cần thiết của người công dân, có thái độ tích cực đối với xã hội, có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, yêu lao động, ham thích và sẵn sàng đi vào khoa học sống nhân ái, có kỉ luật theo pháp luật.

II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

- Tổng số tiết: 150% số tiết của chương trình nâng cao, trong đó 50% dành cho nội dung chuyên sâu.

- Cả năm: 105 tiết, trong đó:

Thực hành: 89 tiết

Kiểm tra 1 tiết và học kì : 4 tiết

Làm bài tập lịch sử: 8 tiết

Ngoại khóa: 2 tiết

Lịch sử địa phương: 2 tiết

III. NỘI DUNG DẠY HỌC

3.1. Cấu trúc nội dung dạy học
Trên cơ sở nội dung được qui định trong chương trình nâng cao môn Lịch sử, lớp 11, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 thỏng 5 năm2006 của Bộ trưởng Bộ Giỏo dục và Đào tạo, cần đi sâu hơn một số vấn đề theo hướng:

- Hệ thống hóa kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới từ giữa thế kỉ XVI đến Chiến tranh thế giới thứ hai và lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

- Nâng cao trình độ khái quát để hiểu sâu những vấn đề chủ yếu của chương trình lịch sử 11.

- Tăng cường tính thùc hµnh của môn học

Cụ thể là:

A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

	Stt 
	Nội dung
	Mức độ cần đạt

(Phần chung cho chương trình lịch sử 11 THPT nâng cao)
	Ghi chú
(Phần nâng cao của lớp chuyên)

	1
	Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đén cuối thế kỉ XVIII)
	- Khái quát về sự chuyển biến kinh tế, xã hội dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản sản đầu tiên

- Cách mạng tư sản Hà Lan giữa thế kỉ XVI

-Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII

-Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ giữa thế kỉ XVIII: Sự di dân đến Bắc Mĩ và chế độ thực dân Anh; nguyên nhân và tính chất của chiến tranh giành độc lập: Oasinhtơn và Tuyên ngôn độc lập 1776; chế độ Cộng hòa và Hiến pháp liên bang

- Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII: những tiền đề cách mạng; khởi nghĩa 14 – 7 – 1798

- Trình bày những diễn biến qua các giai đoạn cách mạng Pháp: chế độ quân chủ lập hiến, chế độ cộng hòa, nền chuyên chính dân chủ cách mạng, chiến tranh cách mạng, sự phát triển đi lên của cách mạng.
	* Về các cuộc cách mạng tư sản cần nêu được:
- Nguyên nhân sâu xa, duyên cớ trực tiếp của cuộc cách mạng

- Diễn biến chính (các hình thức cách mạng tư sản)

- Kết quả

- Ý nghĩa

* Tìm hiểu: Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập 1776, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”, Rôbexpie, Napôlêông

	2
	Các nước tư bản châu Âu, Mĩ từ đầu thế kỉ XX
	- Châu Âu đầu thế kỉ XIX: chiến tranh Napôlêông, Hội nghị Viên 1815 và sự thay đổi bản đồ châu Âu

- Cách mạng công nghiệp: Những tiền đề của cách mạng công nghiệp; những phát minh và sử dụng máy móc; hệ quả của cách mạng công nghiệp; sự hình thành hệ thống sản xuất mới, tạo ra biến đổi về mặt xã hội (hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản), quá trình hình thành nền văn minh công nghiệp

- Hoàn thành cách mạng tư sản ở Âu và Mĩ: cuộc vận động thống nhất ở Đức và Italia (cuộc vận động thống nhất “từ trên xuống”, “từ dưới lên”, kết quả và ý nghĩa); Nội chiến ở Mĩ và cải cách nông nô ở Nga (nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa)

- Các nước tư bản Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX:

+/ Sự tiến bộ, các thành tựu khoa học tự nhiên, kĩ thuật cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, đánh giá ảnh hưởng đối với việc phát triển, mở rộng của sản xuất

+/ Sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền trong sản xuất, trong tài chính, sự đẩy mạnh xâm lược thuộc địa và chính sách đối ngoại hiếu chiến chuẩn bị chiến tranh thế giới của các nước đế quốc

+/ Các mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa đế quốc

+/ Những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ; sự phát triển không đồng đều; đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc của mỗi nước.
	- Ảnh hưởng, tác động của Hội nghị Viên 1815 đối với châu Âu.

-Trình bày quá trình chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí trong các lĩnh vực sản xuất.

- Những biến đổi xã hội do cách mạng công nghiệp tạo ra

(hoàn thành sự phân chia xã hội tư bản ra hai giai cấp cơ bản đối đich - tư sản và vô sản)

* Chú ý: 

- Các hình thức diễn ra cách mạng tư sản 

- Nguyên nhân bùng nổ và thắng lợi hàng lọat của các cuộc cách mạng tư sản ở Âu – Mĩ vào giữa thế kỉ XIX

   Mức độ và kết quả đạt được của các cuộc cách mạng tư sản khác nhau

- Nêu rõ những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là những phát minh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và tác động về mặt chính trị xã hội

- Đặc điểm, vị trí của chủ nghĩa đế quốc ở mỗi nước

	3
	Phong trào công nhân từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	- Sơ lược về quá trình hình thành giai cấp công nhân và những phong trào đấu tranh chính trị quan trọng những năm 30 – 40 của thế kỉ XIX; tình cảnh giai cấp công nhân công nghiệp, các cuộc đấu tranh ở Pháp, Anh, Đức

- Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng; nội dung tiêu biểu, những hạn chế và ý nghĩa

- Sự ra đời của CNXH khoa học, C. Mác và Ph.Ăngghen

- Tuyên ngôn Đảng cộng sản (một số đoạn trích)

- Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai, những đóng góp của các tổ chức này đối với phong trào công nhân quốc tế

- Công xã Pari: nguyên nhân ra đời, quá trình hoạt động và vai trò lịch sử

- Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX: Quốc tế thứ hai, cuộc tổng bãi công ở Sicagô (1 – 5 – 1886). Sự thành lập các đảng của giai cấp công nhân

- Phong trào công nhân Nga và vai trò của Lê-nin trong việc lãnh đạo cách mạng Nga và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời kì mới: hoạt động của Lê-nin, cách mạng Nga 1905 – 1907 với cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Matxcơva tháng 12 – 1905; tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng 
	- Nêu rõ các thời kỳ của phong trào công nhân thế giới qua các cuộc đấu tranh.

- Tìm hiểu thêm cuộc đời, sự nghiệp của C.Mác và Ăngghen

- Từ chủ nghĩa xã hội không tưởng đến chủ nghĩa xã hội khoa học

* Chú ý cần nắm vững:

- Cuộc chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ Công xã Pari

- Nhà nước vô sản đầu tiên thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới

- Ý nghĩa bài học của Công xã Pari

	4
	Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh giữa thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX
	- Các nước châu Á trước sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Giải thích nguyên nhân

- Nhật Bản: Công cuộc cải cách Minh Trị: nguyên nhân, các biện pháp cải cách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, tính chất, kết quả Hiến pháp 1889, chính sách đối ngoại và chiến tranh xâm lược

- Trung Quốc: các sự kiện lịch sử quan trọng của Trung Quốc thời cận đại; chiến tranh thuốc phiện (1840 – 1842) và quá trình xâm lược của các nước đế quốc vào Trung Quốc, phong trào Thái bình Thiên quốc, cuộc duy tân năm Mậu Tuất (1898), cách mạng Tân Hợi (1911)

- Ấn Độ: chế độ thực dân Anh ở Ấn Độ và hậu quả. Cuộc khởi nghĩa năm 1857. Sự chuyển biến kinh tế-xã hội và sự ra đời, hoạt động của Đảng Quốc đại, phong trào dân tộc đầu thế kỉ XX

- Đông Nam Á: quá trình xâm lược của các nước phương Tây, ách thống trị thực dân và những chuyển biến kinh tế-xã hội. Hôxê Riđan và phong trào chống Tây Ban Nha ở Philippin (1896 – 1898). Những cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Campuchia và Lào. Vương quốc Xiêm và cải cách Chulalongcon. Xu hướng dân chủ đầu thế kỉ XX ở Inđônêxia, Miến Điện

- Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh thời cận đại:

+/ Các nước đế quốc xâm lược, phân chia và thống trị châu Phi; các cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân châu Phi chống chủ nghĩa thực dân

+/ Tình hình khu vực Mĩ La-tinh; phong trào đấu tranh và sự hình thành các quốc gia độc lập; Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XX, chính sách bành trướng của Mĩ
	- Lấy các bảng hệ thống kiến thức, niên biểu và quá trình xừm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây và phong trào đấu tranh của nhừn dừn các nước bị xừm lược

- Giải thích các yếu tố làm cho Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á trở nên cường thịnh, trở thành nước tư bản phát triển và tiến lên chủ nghĩa đế quốc

- Tính chất của Đảng Quốc đại (thông qua các chủ trương và hoạt động)

- Sử dụng bản đồ, nêu quá trình xâm lược của các nước  thực dân (ghi rõ năm, nước bị xâm lược,..)

- Nắm khái quát về đặc điểm  chung của phong trào yêu nước chống ngoại xâm của các dân tộc.

	5
	Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
	- Quan hệ quốc tế dẫn tới chiến tranh; sự hình thành hai khối quân sự đối địch ở châu Âu

- Hai giai đoạn chính của cuộc chiến tranh: những diễn biến chính của chiến sự

- Tính chất, hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất
	Học sinh sưu tầm, sử dụng tài liệu, đồ dựng trực quan,… trong bài này

	6
	Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
	Trinh bày những nội dung chính và những sự kiện lịch sử tiêu biểu: Thắng lợi của cách mạng tư sản và sự xác lập chủ nghĩa tư bản, những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa, phong trào công nhân, phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược 
	Học sinh được hướng dẫn tự học các vấn đề


B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)

	Stt 
	Nội dung
	Mức độ cần đạt

(Phần chung cho chương trình lớp 11 THPT nâng cao)
	Ghi chú
(Phần nâng cao của lớp chuyên)

	1
	Cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1917 – 1941)
	- Hiểu được vì sao năm 1917 nước Nga lại diễn ra hai cuộc cách mạng

- Qúa trình chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai sang cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười: tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, các giai đoạn và các sự kiện lớn của quá trình chuyển biến cách mạng, sự thắng lợi của cách mạng tháng Mười.

- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười

- Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội:

+/ Chính sách “Kinh tế mới” và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 – 1925), sự ra đời của Liên Xô

+/ Trình bày quá trình công nghiệp hóa, tập thể hóa nông nghiệp ở Liên Xô. Nêu những thành tựu vĩ đại và đánh giá ý nghĩa của chúng đối với lịch sử Liên Xô. Phân tích một số sai lầm, thiếu sót có ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử 
	Cần nhấn mạnh các vấn đề:

- Những tiền đề điều kiện cho việc bùng nổ Cách mạng tháng Hai 1917 và việc chuyển lên cách mạng XHCN
- Ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười - ảnh hưởng (liên hệ với cách mạng Việt Nam )

- Chính sách cộng sản thời chiến

- Chính sách kinh tế mới (liên hệ với Việt Nam)

	2
	Các nước Tây Âu, Mĩ, Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
	- Tình hình châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứnhất; Hội nghị hòa bình Pari 1919; Hệ thống hòa ước Vécxai – Oasinhtơn; sự suy kém về kinh tế và bước đầu ổn định, những năm vàng son ngắn ngủi

- Cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở Đức, Hunggari,… ảnh hưởng từ Cách mạng tháng Mười Nga. Sự ra đời và hoạt động của Quốc té cộng sản (chủ yếu và các Đại hội II, V, VII)

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933: nguyên nhân, diễn biến và những hậu quả của nó

- Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít ở Pháp, Italia, Tây Ban Nha,…

- Nước Đức: khủng hoảng kinh tế và sự hình thành chủ nghĩa phát xít, chính sách đối nội và đối ngoại phản động của chính quyền phát xít

- Nước Mĩ: tình hình sau khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. “Đường lối mới” – Chính sách mới của Rudơven và tác dụng của nó đối với nền kinh tế Mĩ

- Nhật Bản: tình hình những năm 1918 – 1929, 1919 – 1933, khủng hoảng kinh tế, quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, cuộc đấu tranh cảu nhân dân Nhật chống chủ nghĩa quân phiệt; chính sách bành trướng và xâm lược của Nhật Bản
	- Khái quát về tình hình cỏc nước TBCN từ 1918-1939, cỏc giai đoạn, sự kiện nổi bật

  Liên hệ với hoạt động yờu nước của Nguyễn Ái Quốc với ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười – đưa bản yêu sách 8 điểm lên Hội nghị Véc-xai, tham dự Hội nghị Tua và quyết định đứng về phía Quốc tế cộng sản.

- Liên hệ với Nguyễn Ái Quốc tham gia đại hội V của Quốc tế Cộng sản

- Trình bày những biểu hiện của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và phân tích hậu quả đối với các nước

(liên hệ với Việt Nam)

- Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít và sự chuẩn bị chiến tranh của các nước Đức, Italia và Nhật Bản

	3
	Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
	- Phong trào cách mạng ở Trung Quốc trong thời kì này: phong trào Ngũ tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản ở Trung Quốc (1921); chiến tranh Bắc phạt (1926 – 1927) và nội chiến Quốc – Cộng (1927 – 1937). Trung Quốc trước sự bành trướng và xâm lược của Nhật Bản

- Hiểu biết về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ, về các nhân vật lịch sử tiêu biẻu (M. Gan-đi và R. Nê-ru)

- Hiểu biết một số nét tiêu biểu về tình hình chung ở Đông Nam Á. Sự ra đời của các đảng phái chính trị (đảng Cộng sản và đảng Quốc dân) ở Inđônêxia. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan ở Inđônêxia, chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai, Miến Điện, cách mạng năm 1932 ở Xiêm.
	- Những sự kiện chủ yếu của Trung Quốc từ 1918-1939; sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc; cuộc kháng Nhật cứu nước.

- Tìm hiểu Gan-đi và đường lối của ông

- Nhấn mạnh mối liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương thuộc Pháp.

	4
	Chiến tranh thế giới thứ hai
	-  Phân tích nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai

- Trình bày những diễn biến chính ở mặt trận châu Âu và mặt trận châu Á – Thái Bình Dương. Quan hệ quốc tế trong chiến tranh; sự ra đời của khối Đồng minh chống phát xít; các Hội nghị Tê-hê-răng, I-an-ta, Pox-đam.

- Phân tích và đánh giá hậu quả Chiến tranh thế giới thứ hai
	- Vài trò của Hồng quân Liên Xô, nhân dân Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít

- Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và bị phát xít Đức, Italia, Nhật thống trị chođộc lập dân tộc, chống chủ nghĩa phát xít

	5
	Ôn tập lịch sử thế giới (1917 – 1945)
	Ôn tập những nội dung chính đã học và những sự kiện lịch sử tiêu biểu: sự xác lập CNXH ở một nước đầu tiên trên thế giới; chuyển biến mới của phong trào cách mạng thế giới sau Cách mạng tháng Mười Nga; những bước phát triển thăng trầm, đầy biến động của CNTB; cuộc chiến tranh khốc liệt và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử 
	-Hệ thống kiến thức và xác lập những mối quan hệ giữa các kiến thức; đặc biệt giữa kiến thức lịch sử thế giới với lịch sử dân tộc

- Tăng cường công tác thực hành bộ môn


C. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

	Stt 
	Nội dung
	Mức độ cần đạt

(Phần chung cho chương trình lớp 11 THPT nâng cao)
	Ghi chú
(Phần nâng cao cho lớp chuyên)

	1
	Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX
	- Trình bày được tình hình Việt Nam ở giữa thế kỉ XIX: Nhà Nguyễn ra sức khôi phục chế độ quân chủ chuyên chế; nông nghiệp sa sút, công nghiệp phát triển, đường lối đối ngoại của nhà Nguyễn không đúng đắn; đời sống của nhân dân khổ cực, trong khi đó ác nước tư bản phương Tây ra sức nhòm ngó, đặc biệt là Pháp ngày càng can thiệp sâu vào nước ta.

- Trình bày được các sự kiện chủ yếu trong giai đoạn từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX:

+/ Pháp tấn công Đà Nẵng và chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì; cuộc kháng chiến của nhân dân ta, khởi nghĩa Trương Định; Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kì, cuộc kháng chiến của nhân dân lục tỉnh Nam Kì

+/ Pháp mở rộng đánh chiếm toàn bộ Việt Nam, nhân dân ta kháng chiến chống Pháp xâm lược; Hiệp ước 1883 và 1884

+/ Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương (Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê) và khởi nghĩa Yên Thế - phong trào nông dân Yên Thế, các phong trào đấu tranh chống Pháp của đồng bào các dân tộc miền núi.
	* Lưu ý:

- Liên hệ kiến thức lịch sử Việt Nam đang học với kiến thức lịch sử thế giới liên quan

- Trình bày tình hình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX để thấy rừ mặt phát triển, sự sa sút về kinh tế, văn hóa và đường lối đối ngoại khụng thức thời của nhà Nguyễn.
- Trách nhiệm của triều đình Huế trong việc làm mất nước

- Trên cơ sở kiến thức được học cụ thể ở THCS, bồi dưỡng nội dung mang tính chất hệ thống, khái quát nhằm làm cơ sở để khẳng định truyền thống yêu nước của nhân dân ta và thái độ khác nhau của nhân dân và nhà Nguyễn trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược.
- Nhấn mạnh: cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã làm cho Pháp bị động, phải sau hơn 40 năm mới “bình định” được nước ta; nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương, phong trào nông dân Yên Thế; Tính chất, nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của hai phong trào đó.

	2
	Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất

Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
	 - Trình bày được những chuyển biến về kinh tế: sự xuất hiện đồn điền, hầm mỏ, một số cơ sở công nghiệp và đường sắt, bến cảng. Pháp độc chiếm về nội và ngoại thương; sự chuyển biến về xã hội. Giai cấp địa chủ phong kiến, nông dân, hình thành giai cấp công nhân, tư sản, tầng lớp tiểu tư sản-trí thức; ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng tư sản từ bên ngoài vào Việt Nam

- Giải thích nguyên nhân của sự chuyển biến kinh tế là do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp. Sự chuyển biến về kinh tế dẫn tới sự chuyển biến về xã hội; vì sao trào lưu tư tưởng tư sản vào được Việt Nam?

- Trình bày tóm tắt được phong trào yêu nước tiêu biêu đầu thế kỉ XX: Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu, xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh, Đông Kinh nghĩa thục, phong trào chống thuế ở Trung Kỳ, vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội, hoạt động của nghĩa quân Yên Thế

- Giải thích được nguyên nhân xuất hiện các phong trào trên; tính chất dân chủ tư sản của phong trào; sự khác nhau về tính chất và hình thức của phong trào; nguyên nhân thất bại của phong trào (con đường cách mạng chưa đúng đắn),  sự khủng hoảng của phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỷ XX.

- Trình bày được chính sách cai trị thời chiến của Pháp, sự biến động về kinh tế, xã hội. Giải thích được mối quan hệ giữa chính sách của Pháp và sự biến động về kinh tế, xã hội Việt Nam

- Trình bày tóm tắt các cuộc đấu tranh vũ trang tiêu biểu: khởi nghĩa của binh lính ở Thái Nguyên, phong trào Hội kín ở Nam Kì

- Nêu được đặc điểm của phong trào trong giai đoạn này, giải thích được nguyên nhân dẫn đến những đặc điểm đó

- Trình bày được quá trình hình thành giai cấp công nhân từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đến Chiến tranh thế giới thứ nhất, những hình thức đấu tranh của công nhân: bỏ việc, bãi công, tham gia phong trào yêu nước

- Trình bày được hoàn cảnh dẫn đến Nguyễn Ái Quốc quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới; buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1919 – 1918)
	- Nguyên nhân sự chuyển biến của xã hội Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

-  Làm rừ mối quan hệ giữa chuyển biến về kinh tế, chuyển biến về xó hội và cuộc đấu tranh chống Pháp.

- So sánh được sự khác nhau và giống nhau giữa phong trào cách mạng đầu thế kỉ XX và cuối thế kỉ XIX (Chú ý đến hai xu hướng đấu tranh của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh)

- Trong hai nguyên nhân xuất hiện phong trào, nguyên nhân trong nước là nguyên nhân chính

- Thấy rõ sự khác nhau giữa phong trào trong giai đoạn này với các phong trào đầu thế kỉ XX

- Tìm hiểu về quê hương, gia đình và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành và ảnh hưởng của quê hương, gia đình đến Nguyễn Tất Thành.



3.2. Nội dung chuyên sâu
Chuyên đề 1: THÀNH TỰU KHOA HỌC KĨ THUẬT NỬA SAU THẾ KỶ XIX

Số tiết: 7 tiết

	STT
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	1

2

3

4
	Bối cảnh lịch sử nửa sau thế kỷ XIX.

- Cách mạng tư sản đã hoàn thành ở hầu hết các nước châu Âu và Bắc Mĩ.

- Chủ nghĩa tư bản đã được xác lập ở châu Âu và Bắc Mĩ.

- Cách mạng công nghiệp đã hoàn thành ở Anh, Pháp, Đức và tiếp tục diễn ra ở các nước châu Âu

- Cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp tư sản và vô sản, đấu tranh dân tộc giữa chủ nghĩa thực dân với các nước thuộc địa lên cao.

Những thành tựu tiêu biểu của khoa học kĩ thuật nửa sau thế kỉ XIX.

- Những phát minh trong lĩnh vực khoa học tự nhiên: về Sinh học, Vật lý, Hoá học…

- Những thành tựu của khoa học xã hội (những điểm chủ yếu).

Những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật nửa sau thế kỉ XIX.

Kết quả và ý nghĩa lịch sử của nhưng thành tựu khoa học kĩ thuật nửa sau thế kỉ XIX
	Kiến thức: Những điều kiện lịch sử thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển khoa học kỹ thuật nửa sau thế kỉ XIX

Các cuộc cách mạng tư sản nửa đầu thế kỉ XIX.

   - Chủ nghĩa tư bản đã được xác lập ở hầu hết các nước châu Âu và Bắc Mĩ.

   - Các cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở châu Âu và Mĩ: Anh, Pháp, Đức, Mĩ…

   - Cuộc đấu tranh giai cấp giữa tư sản và vô sản lên cao dẫn tới sự ra đời của nhiều học thuyết chính trị.

   - Quá trình xâm lược thuộc địa của các nước tư bản dẫn tới phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi, Mĩ latinh.

   - Những thành tựu tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên phần nào về khoa học xã hội nửa sau thế kỷ XIX.

   - Những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật nửa sau thế kỉ XIX.

   - Kết quả và ý nghĩa của những thành tựu khoa học kĩ thuật nửa sau thế kỉ XIX: Về kinh tế, về chính trị, xã hội…

Kĩ năng:

   - Tái hiện được bối cảnh lịch sử thế giới cuối thế kỉ XIX.

   - Phân tích và đánh giá được vai trò, ý nghĩa của những thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật cuối thế kỉ XIX.

   - Sưu tầm tranh ảnh phản ánh những thành tựu khoa học kĩ thuật nửa sau thế kỉ XIX.

   - Liên hệ với khoa học kĩ thuật ở nước ta hiện nay.
	- Sử dụng lược đồ châu Âu, xác định vị trí địa lý của một số quốc gia tiêu biểu nửa sau thế kỉ XIX.

- Sưu tầm bổ xung một vài tư liệu cần thiết để hiểu thêm về những phát minh lớn trong lĩnh vực khoa học và kĩ thuật nửa sau thế kỉ XIX.

- Liên hệ với thực tiễn nước ta.

- Tích hợp các kiến thức về khoa học tự nhiên đã học ở các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh…với kiến thức lịch sử đang học.

- Sử dụng các loại phương tiện trực quan (chú ý các thành tựu công nghệ thiên tài).

- Liên hệ với nhiệm vụ hiện đại hóa, công nghiệp hóa nước ta hiện nay trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Chuyên đề 2: HAI XU HƯỚNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI TỪ  SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 1945

Số tiết: 7 tiết

	STT
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	1

2

3


	Tình hình thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

- Sự ra đời và tồn tại của hệ thống Vecxai-Oasinhtơn. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 tác động đến các nước- các nước tư bản và thuộc địa.

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, sự ra đời Quốc tế Cộng sản, các đảng cộng sản…

- Ảnh hưởng, tác động của thế giới tư bản chủ nghĩa vào các nước thuộc địa. Thắng lợi của cách mạng Tân Hợi…

Sự hình thành và phát triển của 2 xu hướng giải phóng dân tộc trên thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1945.

- Sự hình thành và phát triển xu hướng tư sản trong phong trào giải phóng dân tộc.

- Sự hình thành và phát triển xu hướng vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc.

Kết quả và ý nghĩa của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới từ 1918 đến 1945.

- Kết quả

- Ý nghĩa lịch sử.
	Kiến thức:

   - Biết rõ bối cảnh lịch sử nổ ra phong trào giải phóng dân tộc giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới. Nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện 2 khuynh hướng tư sản và vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc.

   - Hiểu rõ và giải thích được tính tất yếu của hai xu hướng giải phóng dân tộc từ 1918 đến 1945. Vì sao phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới thời kì này lại chủ yếu đi theo 2 xu hướng tư sản và vô sản.

   - Trình bày được những biểu hiện của 2 xu hướng cứu nước ở một số quốc gia, khu vực cũng như trong một nước.

Kĩ năng:

   - Đánh giá 2 xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

   - Rút ra những bài học qua việc nghiên cứu phong trào giải phóng dân tộc. Biết liên hệ với cách mạng Việt Nam. 
	- Sử dụng lược đồ thế giới để phân biệt được các quốc gia, khu vực diễn ra phong trào giải phóng dân tộc.

- Bằng quan điểm lịch sử để giải thích sự  xuất hiện 2 xu hướng tư sản và vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc.

- Liên hệ với phong trào giải phóng dân ở Việt Nam.

- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh phản ánh 2 xu hướng cứu nước từ 1918 đến 1945. 

- Tiến hành cuộc trao đổi, thảo luận của học sinh về một số vấn đề cơ bản của chủ đề.  


Chuyên đề 3 : PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP Ở VIỆT NAM 1858 – 1918: TIẾN TRÌNH , ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN

Số tiết: 7 tiết
	Số TT
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	
	- Bối cảnh lịch sử 1858-1918.

- Các phong trào yêu nước chống Pháp  từ 1858 đến 1918

- Khái quát chung về phong trào yêu nước chóng Pháp 1858-1918: đặc điểm, tích chất, sự phát triển, kết quả, ý nghĩa .
	Kiến thức: 

Tiến trình, nội dung , các bước phát triển cơ bản  và đặc điểm của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam từ khi Pháp nổ súng xâm lược(1858) đến khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc (1918) , trải qua các thời kỳ : 1858-1884; 1885-1896; đầu thế kỷ XX đến 1918.

 Để giúp học sinh nắm  được các nội dung trên, chủ đề đi sâu vào một số điểm :

-Diễn biến cuộc đấu tranh  , nhất là về sự hình thành  trận tuyến  nhân dân trong giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp với  những đặc điểm, tính chất , hình thức biểu hiện độc đáo của nó.;sự khác biệt  so vói cuộc kháng chiến do triều đình Huế tổ chức. Mối quan hệ giữa hai trận tuyến chống xâm lược của nhân dân và   trận tuyến kháng Pháp của triều đình.Biểu hiện , hệ quả,…

- Từ năm 1885 , khi nước ta hoàn toàn rơi vào tay Pháp, phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam  mang tính chất của một cuộc đấu tranh giải phóng ( giành lại nền độc lập đã bị mất). Trong cuộc đấu tranh này, ngoài “dòng chính” là Cần vương,hoặc mang danh nghĩa Cần vương ,còn có những cuộc đấu tranh khác mang đậm tính dân tộc: đấu tranh chống chính sách áp bức , bóc lột , bất công  của đế quốc Pháp , vì cuộc sống độc lập tự do . Tuy nhiên các phong trào này, do điều kiện lịch sử chi phối , còn “ mang nặng cốt cách phong kiến”.Sự thất bại của phong trào liên quan đến giai cấp lãnh đạo, đường lối, hệ tư tưởng và các cấn đề khác.

-Từ đầu thế kỷ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất , phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh mới  của Việt Nam và thế giới.  Những biến đổi về kinh tế, xã hội và  văn hóa tư tưởng đã làm thay đổi lối tư duy và hành động của những người yêu nước đương thời. Nhiều hình thức và biện pháp cứu nước mới đã được đề xuất , biến thành cuộc vận động sôi nổi đầu thế kỷ XX .  Ý thức vươn ra thế giới, hòa nhập  cùng thời đại, muốn  tìm trong thế giới một mô hình xã hội phù hợp , vừa đáp ứng nguyện vọng giải phóng dân tộc , vừa thỏa mãn yêu cầu tiến bộ xã hội  ... một lần nữa đã chứng tỏ sức sống , sức sáng tạo to lớn của con người Việt Nam 

-Tuy nhiên, trong khuôn khổ xã hội đầu thế kỷ XX, con đường cứu nước có tính chát tư sản ở VN đã không thể đi tới đích . Một bộ phận của phong trào ( ở các vùng xa xôi , hẻo lánh, vùng đồng bào dân tộc ít người...)vẫn tiếp tục đi theo khuynh hướng cũ : vũ trang bạo động chống  Pháp. Chính trong bối cảnh lịch sử đó , Nguyễn Tất Thành đã quyết tam ra đi tìm con đường cứu nước mới.

Kĩ năng:
- Phân tích được đặc điểm phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam 1858 - 1918

- Phân tích những điểm mới và khác trong con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.
	Chủ đề bám sát nội dung cơ bản của chương trình Lịch sử 11 nâng cao

Tổ chức trao đổi, thảo luận một số vấn đề của chủ đề.

- Sự khủng hoảng của phong trào yêu nước chống Pháp vào đầu thế kỷ XIX “dường như trong đêm tối không có đường ra”.

- Quyết định của Nguyễn Tất Thành sang phương Tây tìm con đường cứu nước đúng cho dân tộc.


Chuyên  đề 4 :  CUỘC VẬN ĐỘNG DUY TÂN Ở VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX: TIẾN TRÌNH, KẾT QUẢ VÀ ẢNH HƯỞNG

Số tiết: 7 tiết

	Số TT
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	
	- Bối cảnh lịch sử: quốc tế và trong nước, yêu cầu duy tân đất nước.

- Những người khởi xướng phong trào.

- Nội dung các chủ trương duy tân.

- Ảnh hưởng, tác động.

- Đánh giá.
	Kiến thức:

Đầu thế kỷ XX, trước những biến đổi to lớn của tình hình kinh tế, xã hội trong nước; những ảnh hưởng của các cuộc duy tân Trung Quốc, Nhật Bản trào lưu tư tưởng tư sản từ nước ngoài dội vào và sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông - Tây, ở Việt Nam đã làm xuất hiện một cuộc vận động yêu nước và cách mạng sôi nổi mang khuynh hướng DCTS . Chúng ta gọi chung đó là phong trào Duy tân

-Theo cách hiểu xưa nay, phong trào Duy tân chỉ chủ yếu diễn ra ở Trung Kỳ và gắn  với tên tuổi của Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng , Trần Quý Cáp, Ngô Đức Kế ... 

-Thực ra Duy tân phải được hiểu rộng hơn. Nó bao gồm rất nhiều hoạt động, trên nhiều phương diện : Kinh tế, chính trị , văn hóa, xã hội.

-Tư tưởng Duy tân xuất hiện  ở nước ta từ khá sớm. Sôi nổi từ những năm 60 ( thế kỉ X I X) . Sang đầu thế kỉ XX, tân thư, tân văn , tân báo... từ nước ngoài  đưa vào nước ta,kết hợp với tư tưởng có sẵn ở trong nước và những điều kiện mới  về kinh tế , xã hội đã làm dấy lên cuộc vận động động cách mạng theo trào lưu tư tưởng mới, trong đó nội dung chủ yếu là trấn hưng kinh tế, cải cách văn hóa,phong tục, đào đạo bồi dường nhân tài, hướng tới  việc tự lực tự cường xây dựng một xã hội văn minh,giàu mạnh, phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.

-Trào lưu duy tân ( hay cuộc vận động Duy tân, phong trào Duy tân) diễn ra trên khắp ba miền : Bắc , Trung , Nam với những đặc điểm khác nhau.

Biểu hiện của Duy tân có thể khái quát trên hai phương diện :  truyền bá tư tưởng và hoạt động thực tiễn.

Tư tưởng và ý thức duy tân là cái bao trùm; Tư tưởng duy tân ( đổi mới ) cũng đồng nghĩa với việc tấn công vào các quan niệm  cũ, hướng tới việc xây dựng một nền kinh tế, văn hóa dân tộc độc lập, tự chủ, tiên tiến.Với quan niệm như vậy, phong trào Duy tân phải được xem xét đầy đủ hơn, toàn diện hơn ( cả những thành công và thất bại)

- Diện mạo phong trào và những ảnh hưởng của phong trào Duy tân ở Việt Nam đầu thê kỷ XX đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm  cho việc xây dựng đất nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Kĩ năng:
- Tái hiện tình hình xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

- Đánh giá vai trò, ý nghĩa của phong trào Duy Tân.
	- Liên hệ đến phong trào duy tân ở các nước (chủ yếu Trung Quốc, Nhật Bản).

- Hướng dẫn học sinh đi sâu đánh giá về chủ trương, nội dung duy tân, kết quả.

- Những bài học lịch sử rút ra từ phong trào duy tân


Chuyên đề 5:  LIÊN MINH CHIẾN ĐẤU CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM, CAMPUCHIA, LÀO TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG PHÁP TỪ 1858-1918

Số tiết: 7 tiết

	STT
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	
	- Bối cảnh lịch sử (chủ yếu thực dân Pháp tiến hành xâm lược)

- Sự kết hợp trong việc đấu tranh chống Pháp xâm lược giữa nhân dân Việt Nam  và nhân dân Campuchia.

- Sự liên minh chiến đấu giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào vào đầu thế kỉ XX.

- Sự hình thành trên thực tế liên minh chống Pháp giữa nhân dân ba nước Đông Dương trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930).

- Ý nghĩa, bài học của liên minh chiến đấu ba nước Việt Nam , Campuchia, Lào.  
	Kiến thức:

- Đôi nét về tình hình ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào vào nửa đầu thé kỉ XIX: truyền thống lịch sử, sự suy yếu của ché độ phong kiến, nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây, mối quan hệ giữa ba nước…

- Sự liên kết đấu tranh, liên minh chiến đấu giữa nhân dân ba nước thể hiện trong các cuộc đấu tranh.

+ trong các cuộc đấu tranh chống Pháp vào nửa sau thế kỷ XIX của nhân dân Việt Nam và Campuchia: Cuộc khởi nghĩa của hoàng thất Xixôtha (Xivatt), Pucômpô(Pukompao).

+ trong cuộc khởi nghĩa chống Pháp, do châu Phạ Pachày, nổ ra từ năm 1918 và kéo dài đến 1922; nổ ra ở Lào Cai, Sơn Hà, Lai Châu ở Việt Nam, mở rộng ở vùng Đông Bắc Lào.

- Kết quả, ý nghĩa, bài học lịch sử.

Kĩ năng:
- Phân tích được tình hình 3 nước Đông Dương nửa đầu thế kỉ XIX.

- Chứng minh sự liên kết đấu tranh, chiến đấu giữa nhân dân 3 nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp nửa sau thế kỉ XIX.
	- Hướng dẫn học sinh nhớ lại những kiến thức đã học có liên quan đến chủ đề.

- Tổ chức học sinh trao đổi, thảo luận một số vấn đề về ý nghĩa, bài học về liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào trong kháng chiến chống Pháp từ 1858-1918. 


IV. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN.

4.1. Kế hoạch dạy học

Việc dạy học Lịch sử lớp 10 THPT chuyên dựa trên cơ sở chương trình và sách giáo khoa nâng cao, nhưng do mục tiêu dạy học nên có 50% dành cho nội dung chuyên sâu. Vì vậy, khi thực hiện chương trình dạy học lịch sử (nâng cao) cần bổ sung một số tinh thần để đi sâu hơn vào:

+ Các vấn đề cơ bản của chương, bài.

+ Những sự kiện, nhân vật tiêu biểu, lớn.

+ Khái quát lý luận (ở mức độ phù hợp) để nâng cao chất lượng dạy học của trường chuyên.

+ Trao đổi, thảo luận.

+ Bài tập, thực hành.

- Việc soạn thảo phân phối chương trình chi tiết và thực hiện kế hoạch dạy học ở mỗi trường cần chú ý:

+ Tham khảo số tiết phân phối cho mỗi chương trình, mỗi chủ đề tự chọn được gợi ý ở các phần “Cấu trúc nội dung dạy học chương trình nâng cao” và “Nội dung chuyên sâu”.

+ Tùy điều kiện địa phương, trường mà có thể điều chỉnh thời lượng dạy học cho phù hợp.
- Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện nội dung chương trình:

+ Bảo đảm sự cân đối giữa các phần trong chương trình lịch sử mang tính toàn diện (kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục…), giảm bớt những sự kiện chi tiết về quân sự, chiến tranh, chú trọng hơn các vấn đề về kinh tế, văn hóa, các nhân vật tiêu biểu, những vấn đề lịch sử của các dân tộc ít người, của địa phương...

+ Thể hiện mối quan hệ trọng việc hiểu biết lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc trong cùng một thời đại.

+ Dành thời giờ thích đáng cho học sinh tự học, hoạt động trên lớp, trao đổi, thảo luận, làm bài tập, công tác ngoại khóa bộ môn.

4.2. Nội dung dạy học

- Bảo đảm những vấn đề cơ bản của chương trình lịch sử (nâng cao) lớp 11 và những gợi ý nêu trên khi điều chỉnh thời lượng giảng dạy và soạn thảo phân phối chương trình.

- Ngoài các chuyên đề tự chọn nêu trên, giáo viên lịch sử các trường THPT chuyên có thể biên soạn một số chuyên đề khác phù hợp với yêu cầu và điều kiện dạy học.

Những chủ đề tự chọn này là những vấn đề cơ bản của chương trình, song đòi hỏi việc hệ thống kiến thức, bao quát toàn bộ chương trình, đòi hỏi kiến thức hỗ trợ sâu rộng (phù hợp trình độ học sinh), nâng cao trình độ nhận thức lịch sử.

4.3. Về phương pháp và phương tiện dạy học

- Khắc phục những phương pháp cũ chỉ học thuộc lòng, biết mà không hiểu, không có bài tập thực hành...

- Phát huy tính tích cực học tập, phát triển khả năng độc lập tư duy, biết vận dụng kiến thức đã học để tiếp thu kiến thức mới vào trong hoạt động thực tiễn.

- Chú trọng những biện pháp rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng sáng tạo trong học tập, làm bài.

- Trang bị đầy đủ bản đồ (do Nhà nước cung cấp hay tự vẽ) cần cho việc dạy học những vấn đề chủ yếu của chương trình, trang bị tài liệu sách, báo cần thiết cho việc học bao gồm tài liệu tham khảo khoa học, tài liệu công cụ (các loại từ điển phổ thông), văn truyện tài liệu lịch sử, chuyên khảo khoa học có tính chất phổ biến, nhưng chính xác…, tranh ảnh giáo khoa lịch sử…. Những trường có điều kiện trang bị máy vi tính để áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học lịch sử.

4.4. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh được tiến hành thường xuyên trong quá trình học tập; tuy nhiên việc kiểm tra sau một khóa trình, một học kỳ, cuối năng học có vai trò, ý nghĩa quan trọng.

- Do nội dung, đặc trưng của môn lịch sử, hình thức kiểm tra (viết và nói) được tiến hành phong phú, đa dạng, có ối quan hệ với nhau. Không chỉ dùng một loại kiểm tra mà gồm có:

+ Trắc nghiệm khách quan.

+ Tự luận.

+ Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận.

+ Các bài tập thực hành bộ môn.

- Biện pháp kiểm tra không phải chỉ có thầy và trò mà cần thiết tiến hành việc tự kiểm tra, tự đánh giá của mỗi học sinh, kiểm tra và đánh giá giữa học sinh với nhau.

- Sau việc kiểm tra (thường xuyên hay định kỳ với các hình thức khác nhau) giáo viên hướng dẫn học sinh trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm (về nội dung và phương pháp tiến hành) để học sinh xác định thái độ tinh thần, phương pháp học tập, làm bài.

Những điều hướng dẫn nêu trên chỉ có tính định hướng, giáo viên vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện của mình.
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